
STT Môn thi H ọ và tên Lớp Trường THPT Giáo viên dạy Điểm thi Xếp giải

1 Hóa học Từ Thị Quỳnh Như 12A9 THPT Ngô Gia Tự Lê Quyết Thắng 12.25 Nhất

2 Lịch sử Đặng Thị Thu 12A1 THPT Ngô Gia Tự Ngọ Thị Hiền 13.5 Nhất

3 Tiếng Anh Phạm Việt Thắng 12A9 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thị Xuân Phượng 15.1 Nhì

4 Tiếng Anh Phạm Văn Nguyên 12A9 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thị Xuân Phượng 14.3 Ba

5 Ngữ văn Nguyễn Thị Ánh 11B3 THPT Ngô Gia Tự Lương Thị Hồng Thúy 12 Ba

6 Ngữ văn Nguyễn Ái Thi 12A10 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thanh Du 12 Ba

7 Tin học Nguyễn Đình Phúc 12A9 THPT Ngô Gia Tự Phan Thị Ngân 11 Ba

8 GDCD Nguyễn Thị Thanh Phương 12A1 THPT Ngô Gia Tự Trương Thị Mỹ Châu 10.75 Ba

9 Địa lí Nguyễn Thiên Phương Mai 12A1 THPT Ngô Gia Tự Đoàn Thị Tuyết 10 Ba

10 Toán Trần Bá Nhật 12A9 THPT Ngô Gia Tự Hà Duy Nghĩa 9.75 Ba

11 Vật lí Võ Quang Phúc 11B1 THPT Ngô Gia Tự Phạm Quang Cảnh 9.75 Ba

12 Sinh học Lê Tấn Triều 11B1 THPT Ngô Gia Tự Đỗ Thị Hạnh 8.725 Ba

13 Sinh học Phạm Minh Đức 12A7 THPT Ngô Gia Tự Trần Lệ Nguyễn Lam Phương 8.025 Ba

14 Tiếng Anh Bùi Thị Phương Uyên 12A9 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thị Xuân Phượng 12.65 KK

15 Tiếng Anh Lê Thị Hương 12A9 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thị Xuân Phượng 12.5 KK

16 Ngữ văn Nguyễn Thị Thảo 12A7 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thanh Du 11 KK

17 Vật lí Lê Mạnh Hùng 12A9 THPT Ngô Gia Tự Nguyễn Thế Hoàn 8.25 KK

18 Vật lí Phạm Bảo Quốc 11B1 THPT Ngô Gia Tự Phạm Quang Cảnh 7.75 KK

19 Sinh học Hồ Tiểu Đình 12A9 THPT Ngô Gia Tự Trần Lệ Nguyễn Lam Phương 7.25 KK

Danh sách này có 19 học sinh đạt  giải / 22 học sinh dự thi, trong đó:
Giải Nhất: 02; Giải Nhì: 01; Giải Ba: 10; Giải Khuyến khích: 06 Ea Kar, ngày 18 tháng 3 năm 2023
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(Căn cứ QĐ số 163/QĐ-SGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)
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